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Tin học

 2 

22-23

01

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT - TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 ThiL1 ThiL2
ĐMH/ 

MĐ
STT

2254802032529 AnhHuỳnh 31/10/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 1

2254802032530 ĐàoNguyễn Thị 13/01/2007 7 9.0 8.5 8.4 2

2254802032531 HươngThái Thị Huỳnh 23/12/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2254802032532 KhangNguyễn Minh 19/08/2007 8 7.5 9.0 8.5 4

2254802032533 LyPhạm Nguyễn Cẩm 22/05/2007 7 6.5 9.0 8.1 5

2254802032534 NgânLê Thị Kim 27/02/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 6

2254802032535 NhưHồ Ngọc 29/07/2007 8 8.0 8.5 8.3 7

2254802032536 PhátHuỳnh Tấn 14/10/2007 6 5.0 7.0 6.3 8

2254802032537 PhátPhạm Hồng 20/11/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 9

2254802032538 PhúcMai Văn 25/06/2005 0 0.0 0.0 0.0 0.0 10

2254802032539 SangLê Hồng 21/07/2007 7 8.0 8.0 7.9 11

2254802032540 SangPhạm Tấn 23/01/2007 7 6.5 8.5 7.8 12

2254802032541 SơnTrần Văn 13/07/1999 9 9.5 9.8 9.6 13

2254802032542 TâmTrần Thị Diệu 06/06/2007 7 7.5 6.5 6.8 14

2254802032543 ThanhVăn Thị Bé 28/02/2007 7 6.0 7.8 7.2 15

2254802032544 ThảoLê Thị Thu 14/01/2007 8 9.0 8.8 8.7 16

2254802032545 TrâmNguyễn Thị Huỳnh 11/12/2007 7 9.0 8.5 8.4 17

2254802032546 TrangNguyễn Kiều 05/01/2007 8 7.0 6.3 6.7 18

2254802032547 TrungNguyễn Quốc 10/10/2007 8 8.0 8.3 8.2 19

2254802032548 VyNguyễn Thị Thúy 17/11/2007 7 7.0 5.5 6.1 20

2254802032549 HiếuLê Ngọc Trung 05/08/2006 9 9.0 7.5 8.1 21

2254802032550 TườngLa Thị Lan 27/05/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 22

2254802032551 NguyênNguyễn Trọng 07/12/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 23

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng

 23  11  2022 

Giáo viên giảng dạy

Cao Hồng Ngoan

Trang  1 


